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       TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Thành phố Huế  - Tỉnh TT Huế                  Độc lập-Tự do-Hạnh Pc 

   -------     ------------------------- 

Bản án số: 41/2018/HS-ST  

Ngày: 15/3/2018.  

       

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ - TỈNH TT  HUẾ 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Hoàng Quang Bình . 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. ông Nguyễn Văn Vỵ  

2. ông Hồ Đình ghi  

Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Nữ Như Quỳnh, là thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Huế. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế tham gia phiên tòa: 
ông Nguyễn Ngọc Hiếu. Kiểm sát viên . 

Trong ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thành phố Huế (60 

Nguyễn Huệ- thành phố Huế) xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số 22/2018/TLST-HS ngày 23 tháng 01 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số 35/2018/QĐXXST- HS, ngày 28 tháng 2 năm 2018, đối với các bị 

cáo: 

1/ Họ và tên: Nguyễn Văn Th (tên gọi khác: Tèo); sinh ngày: 20 tháng 10 

năm 1982 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: tổ 

10, khu vực 2, phường H, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: bán 

cơm; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Nguyễn văn Tựu và bà: Lê Thị Ánh; vợ: Trần Thị Lệ Nhung, con: có 2 

con, lớn 15 tuổi, nhỏ 9 tuổi; tiền án: không, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/10/2017 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

2/ Họ và tên: Văn Viết S (tên gọi khác: Cu Hiền); sinh ngày: 14 tháng 7 

năm 1983 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 

đường ng, phường K, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: không; 

trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Văn Viết Xưng và bà: Nguyễn Thị Hiền; sống như vợ chồng với Hoàng Thị 

Kim Trang, con: có 2 con, lớn 5 tuổi, nhỏ 3 tuổi; tiền án: không, tiền sự: 1: Ngày 

10/3/2017, bị Công an thành phố Huế xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000đồng 

về hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác". 
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Quá trình nhân thân: ngày 18/4/2002, bị Công an phường Kim Long, thành 

phố Huế xử phạt hành chính 50.000đồng về hành vi “Đánh nhau”; Ngày 

25/4/2002, bị Công an thành phố Huế xử phạt hành chính 600.000đồng về hành 

vi “Điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe”; Ngày 22/8/2005, bị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 

tháng. 

Bị cáo bị bắt theo Quyết định truy nã và tạm giam từ ngày 12/12/2017 cho 

đến nay, có mặt tại phiên tòa. 

3/ Họ và tên: Nguyễn Văn S (tên gọi khác: Gô); sinh ngày: 23 tháng 10 

năm 1994 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 

đường Ng, phường K, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: làm 

thuê; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông: Nguyễn văn Pc và bà: Hoàng Thị Hai; vợ, con: chưa có; tiền án: 

không, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/10/2017 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

4/ Họ và tên: Nguyễn Bảo Ph (tên gọi khác: Min); sinh ngày: 6 tháng 7 

năm 1994 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: 

đường Ng, phường K, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; nghề nghiệp: thợ 

đóng trần nhà; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông: Nguyễn Nhơn và bà: Nguyễn Thị Hà; vợ, con: chưa có; tiền 

án: không, tiền sự: không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/10/2017 cho đến nay, có mặt tại phiên 

tòa. 

-Bị hại:  

Anh Trương Nguyễn Nhật Tr, sinh năm 1984 

Địa chỉ: đường P, phường H, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (có 

mặt) 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:  

1/ anh Nguyễn Đức Th sinh năm 1983  

Địa chỉ: đường H, phường K, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (vắng 

mặt) 

-Người làm chứng:  

Anh Nguyễn Mạnh Tr (vắng mặt), anh Lê Quang P (có mặt), anh Nguyễn).  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 00 giờ 10’, ngày 20/10/2017, Nguyễn Văn Th và Hà Đào 

Bình P đang ngồi ở nhà để xe tầng 1 quán Karaoke PARIS TONIGHT ở số 4 
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Kim Long, phường Kim Long, thành phố Huế thì gặp nhóm thanh niên gồm: 

Trương Nguyễn Nhật Tr, Nguyễn Mạnh Tr, Lê Quang P và Nguyễn Đức C. Thấy 

Trmang quần bộ đội, nên P hỏi “Bộ đội mà cũng đi hát Karaoke à?”, thì giữa P và 

Tr xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai nhóm lao vào xâu ẩu nhau. Thành bị nhóm Tr 

đuổi đánh thì bỏ chạy lên tầng 2 của quán, rồi chạy ra ngoài. 

Sau khi ra khỏi quán, Thành gọi điện thoại cho Nguyễn Bảo Ph nói "Anh 

bị đánh ở quán Karaoke em ra giúp anh với". Ph đồng ý, rồi điều khiển xe mô tô 

hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 75F1-389.37 đi chở Th. Khi ra đến khu vực 

ngã ba Vạn Xuân- Kim Long, thành phố Huế thì gặp Th, Th nói với Ph: "Vào gọi 

thêm người". Ph điều khiển xe đi vào nhà của Văn Viết S, khi gặp S, Th rủ S đi 

đánh lại nhóm Tr thì S đồng ý. S lấy một cây gậy gỗ hình hộp chữ nhật có kích 

thước (80 x 5 x 3) cm để trước nhà mình đưa cho Th cầm. Sau đó, S điều khiển 

xe mô tô chở Ph ngồi giữa, Th ngồi cuối cùng. Khi ra đến trước quán Karaoke thì 

nhìn thấy Trương Nguyễn Nhật Tr, Nguyễn Mạnh Tr, Lê Quang P, Nguyễn Đức 

C đang đứng bên kia đường, cạnh cột điện số 2, đối diện với ngã ba Kim Long- 

Vạn Xuân, cách nhóm của S khoảng 30m, S, Th, Ph xuống xe đuổi đánh, bạn của 

Ph là Nguyễn Văn S đang ngồi ăn uống trước quán Mr Quang ở số 2 Kim Long, 

phường Kim Long, thành phố Huế, thấy nhóm của Ph đuổi đánh nhóm Tr, nên 

cũng chạy đến hỗ trợ. Bị nhóm của Thành đuổi đánh, nên Tr, P, Công bỏ chạy. Tr 

đang đứng thì bị S dùng cùi chỏ tay phải đánh một cái trúng vào phần má trái làm 

anh Tr lảo đảo. Th chạy đến dùng gậy gỗ đánh một cái trúng vào đầu làm anh Tr 

ngã xuống đường. S và Ph chạy đến định đánh, nhưng thấy anh Tr nằm gục ngã 

trên đường, nên cả nhóm bỏ đi. Sau đó, Văn Viết S bỏ trốn, đến ngày 12/12/2017 

thì bị bắt theo Quyết định truy nã. 

Anh Tr được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện trung ương Huế đến 

ngày 3/11/2017 thì xuất viện. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể số 317-17/TgT 

ngày 20/10/2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận tỷ lệ tổn 

thương cơ thể của Trương Nguyễn Nhật Tr như sau: 

"1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

Chấn thương vùng đầu, chấn thương sọ não gây xuất huyết thùy trán, 

xuất huyết dưới nhện. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể chung hiện tại là: 16% 

Vật gây: vật tày có cạnh." 

Vật chứng thu giữ: 

-01 xe mô tô hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 75F1-389.37, xe này 

của anh Nguyễn Đức Thạnh cho Nguyễn Bảo Ph mượn, nhưng không biết Ph 



 4 

dùng xe để làm Ph tiện đi gây án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Huế đã trả lại cho anh Thạnh. 

Đối với gậy gỗ, sau khi gây án, nguyễn Văn Th vứt bỏ, hiện nay không 

thu giữ được 

Về trách nhiệm dân sự: anh Trương Nguyễn Nhật Tr yêu cầu bồi thường 

số tiền 46.857.110 đồng, gia đình Nguyễn Văn Th đã bồi thường 

30.000.000đồng, gia đình Nguyễn Bảo Ph đã bồi thường 8.857.110 đồng, gia 

đình Nguyễn Văn S đã bồi thường 2.000.000đồng, gia đình Văn Viết S đã bồi 

thường 2.000.000đồng. Nay người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm và 

xin giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo. 

Tại bản cáo trạng số 27/CT-VKS-HS ngày 23/01/2018 Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Huế đã truy tố Nguyễn Văn Th, Nguyễn Bảo Ph, Nguyễn 

Văn S và Văn Viết S về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự năm 2015. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015 đối với tất cả các bị cáo. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 

từ 2 năm 6 tháng đến 2 năm 9 tháng tù, bị cáo Nguyễn Bảo Ph từ 2 năm đến 2 

năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn S từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù, bị cáo Văn 

Viết S từ 2 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.  
 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên toà hôm nay, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình như hành vi mà Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã truy tố. Xét 

lời khai nhận đó phù hợp khách quan với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và 

lời khai của những người tham gia tố tụng khác đã được kiểm tra tại phiên tòa. 

Hội đồng xét xử kết luận:   

Vào khoảng 00 giờ 20’, ngày 20/10/2017, tại ngã ba đường Kim Long- Vạn 

Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, do có mâu thuẫn 

với nhau ở quán Karaoke PARIS TONIGHT, nên Nguyễn Văn Th, Nguyễn Bảo 

Ph, Nguyễn Văn S và Văn Viết S đã cùng nhau đánh Trương Nguyễn Nhật Tr, 

anh Tr đã bị Nguyễn Văn S dùng tay phải đánh một cái trúng vào phần má trái, 

Nguyễn Văn Th dùng gậy gỗ đánh một cái vào vùng đầu, chấn thương sọ não gây 

xuất huyết thùy trán, xuất huyết dưới nhện, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 16%. Do 

đó, các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Bảo Ph, Nguyễn Văn S và Văn Viết S đã 

phạm vào tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo đã dùng đùi gỗ là hung khí nguy 

hiểm để gây thương tích cho anh Trương Nguyễn Nhật Tr, đồng thời chỉ vì mâu 

thuẫn nhỏ nhặt, nhưng bị cáo Thành đã điện thoại, rủ rê bạn bè, dùng hung khí 
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nguy hiểm để đánh nhau ngay tại đường giao thông, nên đã phạm vào tình tiết 

tăng nặng định khung hình phạt là dùng hung khí nguy hiểm và có tính chất côn 

đồ được quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999, nay 

được quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự 2015. Do khoản 2 

Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 có hình phạt nhẹ hơn so với khoản 2 Điều 

104 Bộ luật hình sự năm 1999. Theo hướng dẫn tại điểm h, khoản 2 Điều 2 Nghị 

quyết số 41/2017/QH14, ngày 20/6/2017 của Quốc Hội và khoản 3 Điều 7 Bộ 

luật hình sự năm 2015, nên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế đã truy tố các 

bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Bảo Ph, Nguyễn Văn S và Văn Viết S về tội: Cố 

ý gây thương tích, theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự, là có cơ sở 

đúng pháp luật. 

[2] Các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Bảo Ph, Nguyễn Văn S và Văn 

Viết S là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi 

gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật, nhưng do xem thường pháp 

luật, xem thường tính mạng, sức khoẻ của người khác nên dẫn đến việc phạm tội. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo không những gây thương tích cho người khác 

mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa Ph, nên cần xử lý các bị cáo bằng một mức 

án nghiêm khắc, nhằm giáo dục các bị cáo và răn đe kẻ khác.  

 [3] Xét về tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo thấy rằng: đây 

là vụ án có nhiều người cùng thực hiện tội phạm, nhưng đồng phạm giản đơn, 

không có sự cấu kết tổ chức phức tạp. Khi thực hiện tội phạm Nguyễn Văn Th là 

người rủ rê, thực hiện hành vi phạm tội tích cực nhất và gây thương tích hoàn 

toàn cho anh Tr, nên phải chịu trách nhiệm chính; bị cáo Văn Viết S là người 

chuẩn bị công cụ phạm tội, nhân thân xấu, nên chịu trách nhiệm hình sự sau bị 

cáo Thành; bị cáo Nguyễn Văn S là người trực tiếp dùng tay đánh anh Tr, nên 

phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm giúp sức; bị cáo Nguyễn Bảo Ph tuy 

không trực tiếp gây thương tích cho anh Tr, nhưng là đồng phạm giúp sức. Hành 

vi cố ý gây thương tích của các bị cáo được thực hiện trong đêm khuya, gây mất 

an ninh trật tự trên địa bàn, nên cần phải xử lý nghiêm và cách ly các bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục các bị cáo. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: các bị cáo không phạm vào tình tiết 

tăng nặng nào. Các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là bồi thường thiệt hại, 

thành khẩn khai báo được quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015, ngoài ra người bị hại cũng xin giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt cho các 

bị cáo, Tr hợp này được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Bị cáo S có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, bị cáo Ph tích cực giúp đỡ người 

bị hại đi cấp cứu, nên S và Ph được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Do các bị cáo Nguyễn Bảo Ph, 

Nguyễn Văn S có vai trò không đáng kể trong vụ án, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 

phạm tội lần đầu, nên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 
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Bộ luật hình sự năm 2015 cho các bị cáo này là quyết định hình phạt dưới mức 

thấp nhất của khung hình phạt. 

[5] Trách nhiệm dân sự: Hiện nay người bị hại không yêu cầu gì thêm. Đối 

với số tiền gia đình các bị cáo đã bồi thương cho người bị hại trước đây, hiện nay 

không có người nào yêu cầu giải quyết, nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6] Án phí hình sự sơ thẩm: các bị cáo phải chịu theo quy định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên 
 

     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th 2 năm 3 tháng tù về tội "Cố ý gây thương 

tích”. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 25/10/2017. 

Xử phạt: Bị cáo Văn Viết S 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích”. Thời 

gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 12/12/2017. 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 

1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn S 1 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích”. 

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 25/10/2017. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Bảo Ph 9 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích”. 

Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 25/10/2017. 

Án phí hình sự sơ thẩm: buộc các bị cáo Nguyễn Văn Th, Nguyễn Bảo Ph, 

Nguyễn Văn S và Văn Viết S, mỗi bị cáo phải chiụ 200.000đồng. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên 

tòa, có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những 

người nêu trên vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án. 
                        

TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                           THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

Nơi nhận:  
+ VKS Tỉnh TT Huế  

+ VKS TP Huế. 

+ THA TP Huế  

+Công an TP Huế 

+Sở Tư pháp                                                                       Hoàng Quang Bình 

+PV 27 

+Bị cáo                       

+Những người tham gia tố tụng  
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+Lưu HS, dán án         

 

 


